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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC

Tên môn học: Nguyên lý hệ điều hành 

Mã số môn học: 3309309
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 
 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Mã số của môn học:         3309309
Thời gian  của môn học: 45 giờ;      (Lý thuyết:30 giờ; Thực hành: 11 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

· Vị trí: Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

· Tính chất: Là môn học cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực:

* Về kiến thức: 

- Hiểu vai trò và chức năng của hệ điều hành trong hệ thống máy tính

- Biết các giai đoạn phát triển của hệ điều hành về điện cho người và thiết bị.
- Hiểu các nguyên lý thiết kế, thực hiện của hệ điều hành
- Hiểu cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ điều hành
- Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập

* Về kỹ năng: 

- Tính toán và áp dụng được các thuật toán.

- Ứng dụng được điều phối tiến trình.
* Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian : 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*  (LT hoặcTH)

	I
	Tổng quan về hệ điều hành
	5
	5
	0
	0

	
	Khái niệm về hệ điều hành                                                                  
	2
	2
	0
	0

	
	Phân loại hệ điều hành  
	2
	2
	0
	0

	
	Sơ lược lịch sử phát triển của HĐH                                                     
	1
	1
	0
	0

	II
	Điều khiển dữ liệu
	7
	6
	0
	1

	
	Các phương pháp tổ chức và truy nhập dữ liệu
	2
	2
	0
	0

	
	Bản ghi và khối
	1
	1
	0
	0

	
	Điều khiển buffer 
	1
	1
	0
	0

	
	Quy trình chung điều khiển vào – ra 
	1
	1
	0
	0

	
	Tổ chức lưu trữ  dữ liệu trên bộ nhớ ngoài 
	2
	1
	0
	1

	III
	Điều khiển bộ nhớ
	11
	5
	5
	1

	
	Quản lý và bảo vệ bộ nhớ
	1
	1
	0
	0

	
	Điều khiển bộ nhớ liên tục theo đa bài toán
	4
	2
	2
	0

	
	Điều khiển bộ nhớ gián đoạn
	6
	2
	3
	1

	IV
	Điều khiển CPU, Điều khiển quá trình
	16
	10
	5
	1

	
	Các khái niệm cơ bản                                                                   
	2
	2
	0
	0

	
	Trạng thái của quá trình           
	3
	2
	1
	0

	
	Điều phối quá trình                                                                       
	2
	1
	1
	0

	
	Các thuật toán lập lịch                                                                 
	4
	2
	2
	0

	
	Hệ thống ngắt                                                                                
	1
	1
	0
	0

	
	Hiện tượng bế tắc 
	3
	2
	1
	1

	V
	Hệ điều hành đa xử lý
	6
	4
	1
	1

	
	Hệ điều hành đa xử lý tập trung                                              
	2.5
	2
	0.5
	0

	
	Hệ điều hành đa xử lý phân tán                  
	3.5
	2
	0.5
	1

	
	Cộng
	45
	30
	11
	4


* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, Thời gian  kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1:   Giới thiệu chung về hệ điều hành  
Mục tiêu: 

· Nắm được yêu cầu cần có hệ điều hành;
· Nắm được khái niệm hệ điều hành, chức năng, phân loại và các thành phần cơ bản trong hệ điều hành.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	1.     Khái niệm về hệ điều hành
    1.1. Tài nguyên hệ thống
    1.2. Khái niệm hệ điều hành
	Thời gian : 2 giờ


	2.    Phân loại hệ điều hành                                                      
    2.1. Các thành phần của hệ điều hành

    2.2. Phân loại hệ điều hành

    2.3. Tính chất cơ bản của hệ điều hành

    2.4. Phân lớp các chương trình trong thành phần điều khiển

    2.5. Chức năng cơ bản của hệ điều hành   

    2.6.  Nhân của hệ điều hành, tải hệ điều hành                                                    
	Thời gian : 2 giờ

	3.  Sơ lược lịch sử phát triển của HĐH
	Thời gian : 1 giờ 


	Chương 2:  Điều khiển dữ liệu

	Mục tiêu: 

· Nắm được cách thức HĐH tổ chức lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu dữ liệu trên hệ thống máy tính;
· Nắm được các giai đoạn HĐH thực hiện điều khiển dữ liệu và sự phân công công việc giữa chương trình hệ thống (thuộc HĐH) và chương trình người dùng trong quá trình vào – ra dữ liệu.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các phương pháp tổ chức và truy nhập dữ liệu
	Thời gian : 2 giờ

	1.1.Các phương pháp tổ chức dữ liệu
1.2.Các phương pháp truy cập dữ liệu

1.3. Chức năng của hệ thống điều khiển dữ liệu

2. Bản ghi và khối

    2.1. Bản ghi logic và bản ghi vật lý

    2.2. Kết khối và tách khối
	Thời gian : 1 giờ


	3. Điều khiển buffer                                                                          
    3.1. Vai trò của buffer

    3.2. Sử dụng buffer

    3.3. Điều khiển buffer
	Thời gian : 1 giờ


	4. Quy trình chung điều khiển vào – ra                                             
    4.1. Các khối điều khiển dữ liệu

    4.2. Ví dụ về sơ đồ chung điều khiển vào ra trong HĐH
	Thời gian : 1 giờ


	5. Tổ chức lưu trữ  dữ liệu trên bộ nhớ ngoài                                               
    5.1.  Các khái niệm cơ bản

    5.2.  Các phương pháp quản lý không gian tự do

    5.3.  Các phương pháp cấp phát không gian tự do

    5.4.  Lập lịch cho đĩa

    5.5.  Hệ file
	Thời gian : 2 giờ



	Chương 3:      Điều khiển bộ nhớ

	Mục tiêu:  

· Nắm được nguyên lý điều khiển bộ nhớ của HĐH, phương thức tối ưu hóa việc phân phối bộ nhớ, tránh lãng phí tài nguyên và chia sẻ tài nguyên bộ nhớ.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	1. Quản lý và bảo vệ bộ nhớ

     1.1. Các khái niệm liên quan đến bộ nhớ

     1.2. Quản lý phân phối bộ nhớ, bảo vệ bộ nhớ
	Thời gian : 1 giờ


	2. Điều khiển bộ nhớ liên tục theo đa bài toán

     2.1. Chiến lược giới hạn tĩnh (cận cố định)

     2.2. Chiến lược giới hạn động (cận thay đổi)

     2.3. Cách thức Overlay và swapping

     2.4. Các phương thức phân phối vùng nhớ (first fit, best fit, worst fit)
	Thời gian : 4 giờ


	3.  Điều khiển bộ nhớ gián đoạn

    3.1. Tổ chức gián đoạn

    3.2. Phân đoạn

    3.3. Phân trang

    3.4. Kết hợp phân đoạn và phân trang

	Thời gian :6 giờ



	Chương 4 :  Điều khiển CPU, điều khiển quá trình
Mục tiêu :  

· Nắm nguyên lý điều phối các quá trình được thực hiện trên CPU, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên CPU, các giải pháp lập lịch mà hệ điều hành thực hiện nhằm điều phối các quá trình được thực hiện trên CPU ;
· Hiểu được các nguyên nhân gây bế tắc của hệ thống và cách phòng ngừa,xử lý bế tắc.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các khái niệm cơ bản
     1.1. Khái niệm quá trình

     1.2. Quan hệ giữa các quá trình
	Thời gian : 2 giờ


	2. Trạng thái của quá trình

     2.1.Sơ đồ không gian trạng thái (SNAIL)

     2.2. Một số khối điều khiển quá trình
	Thời gian : 3 giờ


	3. Điều phối quá trình
     3.1. Nguyên tắc chung

     3.2. Các trình lập lịch (long term, short term)
	Thời gian :2 giờ


	4. Các thuật toán lập lịch
     4.1. First Come First Served (FCFS)

     4.2. Shortest Job First (SJF)

     4.3. Shortest Remain Time (SRT)

     4.4. Round Robin (RR)

     4.5. Multi Level Queue (MLQ)

     4.6. Multi Level Feedback Queues (MLFQ)
	Thời gian :4 giờ


	5. Hệ thống ngắt

    5.1. Khái niệm ngắt

    5.2. Xử lý ngắt
	Thời gian : 1 giờ


	6. Hiện tượng bế tắc
    6.1. Khái niệm bế tắc

    6.2. Các biện pháp phòng tránh bế tắc

    6.3. Phát hiện bế tắc

    6.4.  Xử lý bế tắc

    6.5. Kết luận chung về phòng tránh bế tắc
	Thời gian : 3 giờ



	Chương V:      Hệ Điều hành Đa xử lý
Mục tiêu:

· Hiểu khái quát được xu thế sử dụng hệ thống đa xử lý hiện nay ;

· Hiểu được những nét cơ bản về hệ điều hành đa xử lý nhằm trang bị khả năng tự nghiên cứu trong tương lai.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1.   Hệ điều hành đa xử lý tập trung                                              
     1.1. Hệ thống đa xử lý

     1.2. Hệ điều hành đa xử lý tập trung
	Thời gian: 2.5 giờ


	2. Hệ điều hành đa xử lý phân tán                                                                                
     2.1. Giới thiệu hệ phân tán

     2.2. Đặc điểm hệ phân tán
	Thời gian: 3.5 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Phấn, bảng đen

· Máy chiếu Projector

· Máy tính

· Các hình vẽ

· Học liệu:

· Các Slide mô phỏng sơ đồ và mô hình.

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành Nguyên lý hệ điều hành. 

· Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành .

· Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để  thực hiện môn học 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm và bài tập lớn  cuối môn đạt được các yêu cầu sau:

· Hiểu vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính.
· Biết các giai đoạn phát triển của hệ điều hành.
· Hiểu các chức năng và nguyên lý làm việc của hệ điều hành.
· Hiểu cách giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ điều hành.
· Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong các bài thực hành: 

· Tính toán các giá trị tài nguyên theo các  mẫu ví dụ tương ứng;

· Thuyết trình nhận thức về các thuật toán chia sẻ tài nguyên và điều phối các quá trình trên CPU, giải pháp phòng chống bế tắc và cách phòng tránh bế tắc

· Thao tác thực hành các kỹ năng, xử lý các tình huống với các hệ điều hành cụ thể được cài đặt. (WINDOWS, HĐH Mạng ...)
· Về thái độ: Thể hiện tính cẩn thận,  tư duy logic, khoa học, tìm tòi, sáng tạo.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng     nghề và trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính (nếu trình độ trung cấp nghề thì không đi sâu vào chi tiết mà chỉ mang tính chất khái quát).
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

· Sử dụng phương pháp phát vấn. 

· Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

· Nêu vai trò và chức năng của hệ điều hành trong hệ thống máy tính

· Các giai đoạn phát triển của hệ điều hành

· Các nguyên lý thiết kế, thực hiện của hệ điều hành

· Cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ điều hành.
4. Tài liệu cần tham khảo:
 [1]. TS Hà Quang Thụy, Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành, Nhà xuất bản:KH & KT, 2005.
 [2]. Trần Hồ Thủy Tiên, Nguyên lý hệ điều hành,  Đại học Đà Nẵng,2007.

